
 
  

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 Số: 147/KH-ĐHM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016 
 

KKKẾẾẾ   HHHOOOẠẠẠCCCHHH   
Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII Năm học 2015 – 2016 

 
Căn cứ kế hoạch công tác sinh viên năm học 2015 – 2016, nhà trường tổ chức Hội 

thao Truyền thống Sinh viên Trường Đại học Mở Tp.HCM lần XVII. Kế hoạch cụ thể như 
sau: 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:  

- Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2015 – 2016 
và kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Tp.HCM. (15/06/1990 – 
15/06/2016) 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển 
thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi giữa sinh viên các lớp, 
các khoa; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tính năng động sáng tạo; tạo 
không khí vui tươi phấn khởi trong sinh viên. 

- Phát hiện tài năng TDTT trong sinh viên, bổ sung đội tuyển trường để tham gia 
các giải thể thao của thành phố và của ngành, làm hạt nhân cho phong trào TDTT của 
Trường. 

 
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc ĐH, bằng 2, liên thông; học viên 
Sau Đại học; học viên hệ Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học học tập tại các cơ sở của 
Truuwòng tại Thành phố Hồ Chí Minh; còn trong giới hạn khoá đào tạo của trường tại 
Trường Đại học Mở TP.HCM, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (bao gồm bị kỷ luật 
trong học tập hoặc bị kỷ luật trong Hội thao lần trước) đều được tham dự giải. Đối với 
những sinh viên theo học hai khoa trở lên chỉ được đăng ký tham dự cho một khoa. 
Những sinh viên đã thi tốt nghiệp mà chưa có quyết định tốt nghiệp cũng được quyền 
tham gia. 
 
III. CÁC MÔN THI ĐẤU: (11 môn) 

1. Cầu lông. 
2. Bóng bàn. 
3. Cờ vua. 
4. Cờ tướng. 
5. Bơi lội. 
6. Bóng rổ  
7. Bóng chuyền  
8. Bóng đá Nam 
9. Bóng đá mini Nữ. 
10. Kéo co. 
11. Việt dã. 



 
  

 
IV. ĐIỀU LỆ: (Xem Điều lệ đính kèm) 
 
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: BTC sẽ thông báo cụ thể từng môn. 
 
VI. BAN CHỈ ĐẠO: 
1. Ông Nguyễn Văn Phúc Hiệu trưởng Trưởng ban 
2. Ông Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 
3. Bà Tạ Thị Lan Anh Trưởng P.CTSV Thành viên 
4. Lãnh đạo các Khoa  Thành viên 

 
VII.BAN TỔ CHỨC: 
1. Ông Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng Trưởng BTC 
2. Bà Tạ Thị Lan Anh Trưởng P.CTSV  Phó Trưởng BTC 
3. Ông Trình Quốc Trung Trưởng Bộ môn GDTC&ANQP Phó Trưởng BTC  
4. Ông Nguyễn Tấn Lượng Phụ trách P.TC-KT Thành viên 
5. Ông Hồ Thanh Sơn Phó Trưởng P.CTSV Thành viên 
6. Ông Trần Văn Trí Bí thư Đoàn Trường Thành viên 
7. Bà Nguyễn Thị Bình Phụ trách Trạm Y tế Thành viên 
8. Bà Phạm Thị Hồng Anh CV Khoa Sau Đại học Thành viên 
9. Ông Lê Xuân Sinh CV Trung tâm ĐTTX Thành viên 
10. Ông Trần Đức Toàn CV Khoa ĐTĐB Thành viên 
11. Ông Huỳnh Khương Huy CV Khoa CNSH Thành viên 
12. Ông Đỗ Đại Dương CV Khoa CNTT Thành viên 
13. Ông Phan Hoàng Phúc CV Khoa KT-KT  Thành viên 
14. Bà Hồ Thanh Trúc CV Khoa KT&QLC Thành viên 
15. Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy CV Khoa NN Thành viên 
16. Ông Lê Phan Anh Vũ CV Khoa QTKD Thành viên 
17. Ông Võ Minh Long GV Khoa TC-NH Thành viên 
18. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc CV Khoa XHH-CTXH-ĐNA Thành viên 
19. Ông Nguyễn Khắc Quân CV Khoa XD&Đ Thành viên 
20. Ông Lê Văn Long CV P.CTSV Thành viên 
21. Ông Thái Hữu Phú CV P.CTSV Thành viên 
22. Bà Huỳnh Phượng Hy CV P.CTSV Thành viên 

 
VIII.Phân công thực hiện: 
1. Phòng Công tác Sinh viên: 

- Phối hợp Bộ môn Giáo dục thể chất và ANQP trực thuộc Ban Cơ bản soạn thảo 
Điều lệ thi đấu. 

- Lập Kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức thực hiện. 
- Liên hệ sân bãi, trọng tài bên ngoài để tổ chức các môn. 
- Tổng hợp danh sách đăng ký, thông báo lịch thi đấu, tổ chức thi đấu các môn. 
- Chuẩn bị các dụng cụ TDTT, giải thưởng. 
- Tổng hợp chứng từ thanh toán. 
 

2. Bộ môn Giáo dục thể chất và ANQP trực thuộc Ban Cơ bản: 
- Phối hợp cùng phòng CTSV soạn thảo điều lệ thi đấu. Cử viên chức, giảng viên 



 
  

theo dõi đội tuyển của đơn vị khi có thi đấu. 
- Làm việc về chuyên môn với các đơn vị bên ngoài liên kết, hỗ trợ tổ chức thi đấu 

các môn. 
- Chịu trách nhiệm về chuyên môn, giám sát trọng tài, sân bãi, giải quyết khiếu nại 

(nếu có),… 
3. Các Khoa: 

- Tổ chức Hội thao cấp cơ sở (nếu có). 
- Tập hợp đội tuyển tham gia theo đúng Điều lệ thi đấu và đăng ký tham gia (xem 

mẫu đính kèm). 
- Vận động SV của đơn vị tham gia cổ vũ. 
 

4. Trạm Y tế: Cử người trực trong suốt các ngày có tổ chức thi đấu để xử lý các tình 
huống vận động viên bị chấn thương. 
 
5. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên: 

- Phụ trách giữ gìn an ninh trật tự trong Hội thao. 
- Tuyên truyền và vận động đoàn viên tham gia cổ vũ. 

 
6. Các đơn vị có liên quan khác: Phối hợp các nội dung để Hội thao diễn ra thành công 
tốt đẹp. 
 

Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo kế hoạch đề ra. 
 
Trân trọng. 
 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
  
   (đã ký) 
 
 
   Nguyễn Thành Nhân 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/c); 
- Các đơn vị (để t/h); 
- Lưu VT, P.CTSV. 



 
  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐƠN VỊ:…………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2016 
 

Kính gửi: Ban tổ chức Hội thao Truyền thống Sinh viên  
lần thứ XVII Năm học 2015 – 2016 

 
Căn cứ Kế hoạch số: 147/ĐHM ngày 29/02/2016 về việc tổ chức Hội thao Truyền 

thống Sinh viên lần thứ XVII Năm học 2015 – 2016; sau khi tham khảo Điều lệ Hội thao, 

đơn vị chúng tôi đăng ký tham gia các môn thể thao như sau: 

1. Cầu lông □ 

2. Bóng bàn □ 

3. Cờ vua □ 

4. Cờ tướng □ 

5. Bơi lội □ 

6. Bóng rổ: 
 Bóng rổ Nam □ 

 Bóng rổ Nữ  □ 

7. Bóng chuyền: 
 Bóng chuyền Nam □ 

 Bóng chuyền Nữ  □ 

8. Bóng đá Nam □ 

9. Bóng đá mini Nữ □ 

10. Kéo co □ 

11. Việt dã □ 

 
     Xác nhận của đơn vị 
 
 
 
 
 
     _________________ 
 
 
 

Mẫu 



 
  

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
 

ĐĐĐIIIỀỀỀUUU   LLLỆỆỆ   
Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII năm học 2015 - 2016 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số: 147/KH-ĐHM ngày 29/02/2016) 
 

CHƯƠNG 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Mục đích – Yêu cầu: 

1.1 Mục đích: 
- Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường 

xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, 
góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. 

- Phát hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng 
nòng cốt của Trường để thành lập đội tuyển tham dự các giải thể thao các cấp. 

 

1.2 Yêu cầu: 
- Tổ chức Hội thao cấp khoa để thành lập đội tuyển tham dự Hội thao truyền thống 

Sinh viên cấp Trường.  
- Thu hút đông đảo sinh viên các khoa tham gia thi đấu và cổ vũ. 
- Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo tuân thủ điều lệ, tính công bằng trong thi đấu. 
 

Điều 2. Đối tượng tham dự: 
Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc ĐH, bằng 2, liên thông; học viên 

Sau Đại học; học viên hệ Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học học tập tại các cơ sở của 
Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh; còn trong giới hạn khoá đào tạo của Trường tại 
Trường ĐH Mở TP.HCM, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (bao gồm bị kỷ luật trong 
học tập hoặc bị kỷ luật trong Hội thao lần trước) đều được tham dự giải. Đối với những 
sinh viên theo học hai khoa trở lên chỉ được đăng ký tham dự cho một khoa. Những sinh 
viên, học viên đã thi tốt nghiệp mà chưa có quyết định tốt nghiệp cũng được quyền tham 
gia. 

 
Điều 3. Điều kiện tham dự: 
3.1 An toàn và bảo hiểm: 

- Vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu phải có đủ sức khỏe, không mắc các chứng 
bệnh như tim mạch, thần kinh, các bệnh truyền nhiễm. Cá nhân VĐV phải tự chịu trách 
nhiệm đảm bảo về sức khoẻ của mình trong suốt quá trình tham gia thi đấu hội thao. 

- VĐV phải có tác phong gọn gàng, trang phục phù hợp, vệ sinh, móng tay, móng 
chân cắt ngắn và không được đeo vật nhọn hoặc bằng kim loại trong khi thi đấu. 

 

3.2 Hồ sơ và thủ tục tham dự: 
Các đơn vị tham dự giải phải nộp hồ sơ đăng ký theo đúng quy định của từng 

môn. Danh sách VĐV từng môn nộp trước thời gian thi đấu 1 tuần. Các hồ sơ nộp trễ 
hạn hay không đúng quy định đều coi như không hợp lệ. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký tham dự. (theo mẫu của BTC) 
- Danh sách VĐV có dán ảnh. 



 
  

Điều 4. Các môn tổ chức thi đấu: (11 môn) 
1. Cầu lông. 
2. Bóng bàn. 
3. Cờ vua. 
4. Cờ tướng. 
5. Bơi lội. 
6. Bóng rổ. 
7. Bóng chuyền. 
8. Bóng đá Nam. 
9. Bóng đá mini Nữ. 
10. Kéo co. 
11. Việt dã. 

 
Điều 5. Quy định về tổ chức thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu mới nhất của từng môn thể thao, những môn chưa có luật thì 
tạm thời áp dụng các hướng dẫn thay luật của thành phố hiện hành. 

- Căn cứ vào đặc điểm và Luật thi đấu mà từng môn thể thao sẽ quy định về số 
lượng VĐV cho từng nội dung, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng và các nội 
dung thi đấu cụ thể. 

- Các nội dung thi đấu phải có ít nhất từ 5 đơn vị đăng ký tham gia mới tổ chức giải. 
- Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng, nhưng do các đơn vị hoặc các VĐV bỏ cuộc 

sau khi bốc thăm hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì giải vẫn được tiến hành, giải thưởng 
được trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị, VĐV có mặt thi đấu. 

- Phải có CBVC đại diện khoa dẫn đội tham dự thi đấu giải. 
 

Điều 6. Trao thưởng và chứng nhận thành tích: 
6.1 Giải từng môn: (Xem Phụ lục 1 đính kèm) 

- BTC các môn sẽ trao cờ, cúp và giải thưởng cho các giải cá nhân, đồng đội đạt 
giải nhất, nhì, đồng hạng ba. 

- Riêng môn việt dã, BTC trao giải nhất, nhì, ba và 07 giải khuyến khích cho 10 
VĐV có thứ hạng cao nhất của mỗi nội dung cá nhân. 

- Giải phong cách của môn bóng đá trao cho đội có điểm phong cách cao nhất, có 
phong cách chơi đẹp và chấp hành tốt các qui định của giải. BTC cũng trao giải thưởng 
vua phá lưới và giải thủ môn xuất sắc cho môn bóng đá Nam và bóng đá mini Nữ.  

-  Giải Cổ động viên sẽ được trao cho đơn vị huy động đông đảo cổ động viên tham 
gia cổ vũ Hội thao. Giải Cổ động viên được chấm theo bảng điểm của Ban tổ chức. 
 

6.2 Giải toàn đoàn: Gồm các giải: Nhất, Nhì, Ba.  
-  Chỉ xét tính điểm cho các khoa thi đấu từ 6 môn trở lên. 
-  Thang điểm cho từng môn: (Xem Phụ lục 2 đính kèm) 
- Đơn vị nào đạt tổng số điểm nhiều sẽ xếp trên. Trường hợp hai đơn vị bằng điểm 

nhau, đơn vị nào đạt hạng nhất nhiều hơn sẽ xếp trên, nếu hạng nhất bằng nhau thì sẽ xét 
đến hạng nhì, hạng ba. 
 
Điều 7. Kỷ luật: 

Tùy theo mức độ VĐV vi phạm điều lệ và quy định của giải, ngoài việc xử phạt 
của trọng tài, BTC sẽ quyết định kỷ luật: 



 
  

7.1 Trừ điểm toàn đoàn đối với các vi phạm sau: Trừ 3 điểm/môn. 
- Hoàn thành thủ tục không đúng thời gian qui định. 
- Để các ủng hộ viên ngồi trên ghế dành riêng cho đội bóng đang thi đấu la hét, 

dùng lời lẽ xúc phạm đối với đội bạn, BTC và trọng tài đang điều khiển trận đấu. 
 

7.2 Không được tính giải Toàn đoàn đối với các vi phạm sau: 
- Bỏ cuộc đối với các môn thi đấu đồng đội (dù bất cứ lý do nào). 
- Không cử đội đến dự Lễ khai mạc, khi đoạt giải đội không có mặt để lãnh giải. 
. 

7.3 Các trường hợp đi trễ sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu theo Luật thi đấu và quy 
định của BTC. 

-  Các đội phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục kiểm tra. Đội nào có 
mặt sau giờ thi đấu 15 phút coi như bỏ cuộc và bị xử thua (tỷ số 0-3 đối với bóng đá, 
bóng bàn,cầu lông và 0-2 đối với bóng chuyền, bóng rổ).  

- Đối với VĐV đến trễ sau giờ thi đấu quy định 15 phút, BTC theo dõi và trừ điểm 
rèn luyện đối với các VĐV vi phạm. 

 

7.4 Nếu bị thẻ vàng sẽ bị phạt 30.000đ/thẻ, thẻ đỏ bị phạt 50.000đ/thẻ. VĐV bị hai thẻ 
vàng (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ phải nghỉ đấu 1 trận, thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ đấu 2 trận. 
 

7.5 Không công nhận thành tích của đơn vị ở các môn đã vi phạm Điều lệ. 
 

7.6 Nếu vi phạm cao hơn sẽ đề nghị nhà trường xử lý kỷ luật. 
 
Điều 8. Khiếu nại: 

Chỉ có CBVC-GV đại diện đơn vị mới có quyền khiếu nại đến BTC khi phát hiện 
có vi phạm điều lệ giải. 
8.1 Quy định chung: Các đơn vị khiếu nại phải làm văn bản (theo mẫu của BTC) có chữ 
ký của lãnh đạo đơn vị gửi về BTC. 
 

8.2 Các nội dung khiếu nại: 
- Về đối tượng tham dự: 

+  Các đơn vị khiếu nại gửi văn bản khiếu nại cho BTC trước hoặc trong khi thi 
đấu. Các đơn vị bị khiếu nại phải trình theo yêu cầu của BTC một trong các giấy tờ phù 
hợp với việc khiếu nại gồm: Thẻ Sinh viên; Giấy CMND; Các giấy tờ khác có liên quan 
nhằm phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại. 

+  BTC có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại căn cứ theo các quy định hiện 
hành, không để ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức giải. Trường hợp chưa đủ cơ sở để thẩm 
tra thì BTC vẫn cho tiến hành cuộc thi đấu; sau khi xác minh (chậm nhất là 7 ngày) BTC 
sẽ có thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng hình thức kỷ luật (nếu có). 

- Về kỹ thuật chuyên môn Các đơn vị khiếu nại gửi văn bản khiếu nại cho BTC 
ngay sau khi kết thúc trận đấu hoặc theo các quy định riêng phù hợp với Luật và tính chất 
thi đấu của từng môn thể thao. BTC sẽ căn cứ vào luật thi đấu hoặc các quy định chuyên 
môn để xử lý các trường hợp khiếu nại và quyết định kết quả trận thi đấu đã diễn ra. 

 
Điều 9. Điều khoản thi hành: 

Để tiện việc theo dõi và kiểm tra các VĐV, những danh sách đăng ký không đúng 
qui định, không ghi đầy đủ các mục và tẩy xoá sửa đổi tên xem như không hợp lệ. Các 
VĐV thiếu các mục qui định sẽ không được thi đấu. Các đơn vị không được tự ý thay đổi 
danh sách đã đăng ký dự thi nếu không có lý do chính đáng. 



 
  

CHƯƠNG 2 
ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

 
I. CẦU LÔNG: 

1. Nội dung thi đấu: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam-Nữ. 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Áp dụng theo Luật Cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT. 
- Tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu cho phù hợp. 
- Thi đấu loại trực tiếp: Mỗi trận đấu 3 ván.  

+  Đối với các trận vòng loại: Mỗi ván 15 điểm. 
+  Đối với các trận vòng bán kết và chung kết: Mỗi ván 21 điểm. 

 

3. Phương thức đăng ký: 
- Số lượng VĐV tham dự: Mỗi đơn vị tham gia được cử 01 đoàn bao gồm 01 

Trưởng đoàn, các huấn luyện viên kiêm chỉ đạo và các VĐV tham dự. 
- Giải Đơn Nam, Đơn Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký tối thiểu 02 VĐV và tối đa 04 VĐV 

cho mỗi nội dung. 
- Giải Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 đôi cho mỗi 

nội dung. Mỗi VĐV đăng ký tham dự tối đa 02 nội dung. Nhưng không được đăng ký 02 
nội dung cùng thể loại. 

 

4. Các qui định khác: 
- VĐV tự trang bị vợt, quần áo thi đấu theo quy định của luật cầu lông hiện hành. 

Quần áo: Nam áo thun, quần short và giày thể thao, nữ có thể mặc quần dài thể dục. 
- Cầu thi đấu: Cầu Hải Yến. 
 

II. BÓNG BÀN:  
o Nội dung thi đấu:  

- Gồm 5 nội dung: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam-Nữ.  
- Mỗi VĐV đăng ký tham dự tối đa 02 nội dung nhưng không đăng ký 2 nội dung 

cùng thể loại. 
 

o Hình thức thi đấu:  
- Áp dụng theo Luật Bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT. 
- Tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu cho phù hợp. 
- Thi đấu 5 ván (thắng 3 ván). Mỗi ván 11 điểm. 

 

o Phương thức đăng ký: 
- Số lượng VĐV tham dự: Mỗi đơn vị tham gia được cử 01 đoàn bao gồm 01 

Trưởng đoàn, các huấn luyện viên kiêm chỉ đạo và các VĐV tham dự. 
- Giải Đơn Nam, Đơn Nữ: Mỗi đơn vị đăng ký tối thiểu 02 VĐV và tối đa 04 VĐV 

cho mỗi nội dung. 
- Giải Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đôi cho 

mỗi nội dung. Mỗi VĐV đăng ký tham dự tối đa 02 nội dung. Nhưng không được đăng 
ký 02 nội dung cùng thể loại. 

 
 



 
  

o Các qui định khác: 
- VĐV tự trang bị vợt, quần áo thi đấu theo quy định của luật bóng bàn hiện hành. 

Quần áo: Nam áo thun, quần short và giày thể thao, nữ có thể mặc quần dài thể dục, màu 
áo không được trùng với màu của bóng. 

- Bóng thi đấu: Bóng Song Hỷ (3 sao màu vàng cam). 
 
III. CỜ VUA:     

1. Nội dung thi đấu: Cá nhân Nam, Cá nhân Nữ, Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ. 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 7 ván hoặc 9 ván tùy theo số lượng đăng ký. Ván đầu và 

ván cuối các VĐV của cùng một đội sẽ không gặp nhau.  
- Thời gian thi đấu cho mỗi ván cờ là 60 phút (cho cả 2 đấu thủ).  
- Luật Thi đấu: Áp dụng luật Cờ hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam. 

 

3. Phương thức đăng ký: 
- Mỗi đơn vị được cử một đội nam và một đội nữ tham gia thi đấu (tối đa 5VĐV 

nam và 5 VĐV nữ). 
- Danh sách VĐV phải đăng ký một đội trưởng và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. 

 

4. Cách tính điểm và xếp hạng: 
- Cách tính điểm: Thắng 01 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 0 điểm. 
- Xếp hạng: 

+ Cá nhân: lần lượt theo tổng điểm, hệ số Bucholz, số ván thắng, số ván đi sau; số 
ván đi sau thắng. Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. 

+ Đồng đội: Theo tổng thứ hạng 2 VĐV có thành tích cao nhất của mỗi đội, đội có 
tổng hạng nhỏ hơn sẽ xếp trên. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của 2 
VĐV này, đội có tổng điểm lớn hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì đội có VĐV xếp 
hạng cá nhân cao hơn sẽ được xếp trên. 
 
IV. CỜ TƯỚNG:     

1. Nội dung thi đấu: Cá nhân Nam, Cá nhân Nữ, Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ. 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Thi đấu theo hệ Thụy sĩ 7 ván hoặc 9 ván tùy theo số lượng đăng ký. Ván đầu và 

ván cuối các VĐV của cùng một đội sẽ không gặp nhau.  
- Thời gian thi đấu cho mỗi ván cờ là 60 phút (cho cả 2 đấu thủ).  
- Luật Thi đấu: Áp dụng luật Cờ hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam. 

 

3. Phương thức đăng ký: 
- Mỗi đơn vị được cử một đội nam và một đội nữ tham gia thi đấu (tối đa 5VĐV 

nam và 5 VĐV nữ). 
- Danh sách VĐV phải đăng ký một đội trưởng và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. 

 

4. Cách tính điểm và xếp hạng: 
- Cách tính điểm: Thắng 01 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 0 điểm. 
- Xếp hạng: 

+ Cá nhân: lần lượt theo tổng điểm, hệ số Bucholz, số ván thắng, số ván đi sau; số 
ván đi sau thắng. Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng 

+ Đồng đội: theo tổng thứ hạng 2 VĐV có thành tích cao nhất của mỗi đội, đội có 



 
  

tổng hạng nhỏ hơn sẽ xếp trên. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm của 2 
VĐV này, đội có tổng điểm lớn hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì đội có VĐV xếp 
hạng cá nhân cao hơn sẽ được xếp trên. 
 
V. BƠI LỘI: 

1. Nội dung thi đấu:  
- Bơi tự do: 50m (Nam, Nữ). 
- Bơi tiếp sức: 4 x 50m tự do (4 VĐV). 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Áp dụng theo Luật Bóng bàn hiện hành của Tổng cục TDTT. 
- Thi đấu tính thành tích trực tiếp để xếp hạng. 
 

3. Phương thức đăng ký:  
- Không giới hạn số lượng VĐV đăng ký tham gia nội dung bơi tự do. 
- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 01 đội thi tiếp sức nam và 01 đội thi tiếp sức nữ. 

 

4. Các qui định khác: Vận động viên phải mặc trang phục bơi khi tham gia thi đấu. 
 

VI. BÓNG CHUYỀN: (06 người) 
1. Nội dung thi đấu: Bóng chuyền Nam, bóng chuyền Nữ. 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Nếu có 6 đội trở xuống, BTC sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng 

chung cuộc. Nếu có 7 đội trở lên, BTC sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội vào 
bán kết và chung kết. 

- Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. 
- Bóng thi đấu: bóng Động lực (3 màu).  
- Để xác định đội nhất nhì bảng (nếu đấu bảng) hoặc xếp hạng (nếu đấu vòng tròn), 

BTC sẽ căn cứ theo thứ  tự ưu tiên như sau: Đội có nhiều trận thắng nhất , "tổng hiệp 
thắng/tổng hiệp thua",tổng số điểm, tỷ số "tổng quả thắng/tổng quả thua",  kết quả hai đội 
gặp nhau. 

- Các trận đấu đều thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2. Trận chung kết (nếu có) thi 
đấu 5 ván thắng 3. 

- Cách tính điểm:  
+ Trận thắng với tỷ số (2-0): đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm. 
+ Trận thắng với tỷ số (2-1): đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. 
+ Bỏ cuộc: 0 điểm 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định. 
 

3. Phương thức đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký danh sách 06 VĐV thi 
đấu chính thức và tối đa 06 VĐV dự bị, 1 HLV và 1 chỉ đạo viên.  

 
VII. BÓNG RỔ: (05 người) 

1. Nội dung thi đấu: Bóng rổ Nam, bóng rổ Nữ.  
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Nếu có 6 đội trở xuống, BTC sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng 

chung cuộc. Nếu có 7 đội trở lên, BTC sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn và chung kết. 
- Áp dụng luật bóng rổ quốc tế hiện hành. 



 
  

- Mỗi trận thi đấu 4 hiệp. Mỗi hiệp 10 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và 2, hiệp 3 
và 4 là 2 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp 2 và 3 là 15 phút. Nếu có tỷ số điểm hoà nhau khi 
kết thúc thời gian thi đấu của hiệp thứ tư, trận đấu sẽ tiếp tục bằng một hiệp phụ 5 phút 
hoặc bằng nhiều hiệp phụ 5 phút để có kết quả thắng thua. 

- Để xác định đội nhất nhì bảng (nếu đấu bảng) hoặc xếp hạng (nếu đấu vòng tròn), 
BTC sẽ căn cứ theo thứ  tự ưu tiên như sau: Đội có nhiều trận thắng nhất , "tổng hiệp 
thắng/tổng hiệp thua",tổng số điểm, tỷ số "tổng quả thắng/tổng quả thua",  kết quả hai đội 
gặp nhau. 

- Cách tính điểm:  
+ Thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm. 
+ Nếu có 2 đội bằng điểm thì đội nào thắng trong trận gặp nhau giữa 2 đội đó sẽ 

xếp hạng cao hơn. 
+ Nếu có 3 đội trở lên bằng điểm thì đội nào có tổng số bàn thắng chia cho tổng số 

bàn thua lớn hơn sẽ xếp hạng cao hơn (chỉ tính các trận giữa đội đó với nhau). Trường 
hợp vẫn bằng nhau thì đội nào có tổng số bàn thắng nhiều hơn sẽ xếp hạng cao hơn. Nếu 
vẫnbằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng. 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định. 
 

3. Phương thức đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký danh sách 05 VĐV thi 
đấu chính thức và tối đa 05 VĐV dự bị, 1 HLV và 1 chỉ đạo viên. 
 
VIII. BÓNG ĐÁ MINI NỮ: (05 người) 

1. Hình thức thi đấu:  
- BTC sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 
- Áp dụng luật thi đấu  bóng đá mini 5 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.  
- Bóng thi đấu: bóng Động Lực (bóng size 4). 
- BTC sẽ xếp hạng (đấu bảng hoặc vòng tròn 1 lượt) căn cứ theo thứ tự ưu tiên vào 

điểm số, hiệu số bàn thắng/thua, số bàn thắng, kết quả hai đội gặp nhau. Nếu vẫn bằng 
nhau sẽ bốc thăm để chọn đội nhất nhì bảng. 

- Mỗi hiệp thi đấu 20 phút và nghỉ giữa hiệp 10 phút.  
- Vòng bán kết và chung kết (nếu có) sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, nếu sau 

2 hiệp chính 2 đội hòa nhau sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng.  
- Được quyền thay người tự do. 
- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định.  
- Các tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 
- Điểm phong cách được tính  theo tổng trận đấu của giải. Mỗi đội hoàn thành trận 

đấu được 30 điểm; thẻ vàng trừ 3 điểm, thẻ đỏ gián tiếp trừ 7 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 10 
điểm, sử dụng VĐV sai quy định trừ 5 điểm, tự ý dừng trận đấu khi trọng tài chưa cho 
phép trừ 5 điểm, cổ động viên tràn vào sân trừ 2 điểm một lần, HLV hoặc CĐV khiếu nại 
sai hoặc góp ý với thái độ thiếu văn hoá với BTC trừ 5 điểm/lần, đội bỏ cuộc sẽ không 
được xét giải phong cách. 
 

2. Phương thức đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký danh sách 05 VĐV thi 
đấu chính thức và tối đa 05 VĐV dự bị, 1 HLV và 1 chỉ đạo viên. 
 
 
IX. BÓNG ĐÁ NAM: (11 người)      



 
  

1.  Hình thức thi đấu:  
- BTC sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 
- Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.  
- Bóng thi đấu: bóng Động Lực. 
- BTC xếp hạng (đấu bảng hoặc vòng tròn 1 lượt) sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên vào điểm 

số, hiệu số bàn thắng/thua, số bàn thắng, kết quả hai đội gặp nhau. Nếu hai đội vẫn bằng 
nhau thì sẽ bốc thăm để chọn đội nhất nhì bảng.  

- Mỗi hiệp thi đấu 40 phút và nghỉ giữa 2 hiệp 15 phút.  
- Vòng bán kết (nếu có) sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, nếu sau 2 hiệp chính 

2 đội hòa nhau sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội thắng. Trận chung kết tranh nhất nhì, 
nếu 2 đội hoà nhau trong hai hiệp chính, sẽ thi đấu 2 hiệp phụ mỗi hiệp 10 phút và sau 2 
hiệp phụ nếu hoà nhau sẽ thi đá luân lưu để xác định đội thắng. 

- Mỗi đội được quyền thay 5 cầu thủ kể cả thủ môn trong 1 trận đấu. 
- Các VĐV thi đấu mang giày móng (không sử dụng giày có đinh sắt), có ống chân 

bảo hộ, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định.  
- Cách tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 
- Điểm phong cách được tính theo tổng trận đấu của giải. Mỗi đội hoàn thành trận 

đấu được 30 điểm; thẻ vàng trừ 3 điểm, thẻ đỏ gián tiếp trừ 7 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 10 
điểm, sử dụng VĐV sai quy định trừ 5 điểm, tự ý dừng trận đấu khi trọng tài chưa cho 
phép trừ 5 điểm, cổ động viên tràn vào sân trừ 2 điểm một lần, HLV hoặc CĐV khiếu nại 
sai hoặc góp ý với thái độ thiếu văn hoá với BTC trừ 5 điểm/lần, đội bỏ cuộc sẽ không 
được xét giải phong cách. 

 

2. Phương thức đăng ký: Mỗi đơn vị được quyền đăng ký danh sách 11 VĐV thi 
đấu chính thức và tối đa 11 VĐV dự bị, 1 HLV và 1 chỉ đạo viên. 

 
X. KÉO CO:     

1. Nội dung thi đấu:  
- Hạng cân Nữ: 480 kg 
- Hạng cân Nam: 560 kg 
- Hạng cân phối hợp Nam – Nữ: 520 kg 
 

2. Hình thức thi đấu:  
- Tùy theo số đội tham dự, BTC sẽ quyết định thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 

hay chia bảng thi đấu vòng tròn. Mỗi trận thi đấu 3 hiệp theo thể thức 3 thắng 2, trường 
hợp 02 đội thi đấu kéo dài ở mỗi hiệp đấu mà thời gian dài hơn 10 phút vẫn chưa phân 
thắng bại thì trọng tài sẽ tiến hành xét số cân của 02 đội đó. Trọng lượng đội nhẹ hơn sẽ 
thắng. Trường hợp 02 đội đồng cân sẽ bốc thăm. 

- Áp dụng luật thi đấu kéo co do Tổng cục TDTT ban hành tại quyết định số 
1693/QĐ-TCTDTT ngày 12/11/2010. 

- Các trận đấu được tiến hành từ khi đủ 08 VĐV chính thức và đội được đấu tiếp 
hiệp sau khi có ít nhất 07 VĐV tham gia thi đấu, nếu có 06 VĐV sẽ bị xử thua. 

- Các đội được phép thay 01 VĐV cho mỗi trận đấu, trọng lượng VĐV thay vào 
bằng hoặc nhỏ hơn trọng lượng VĐV thay ra và được sự kiểm tra của trọng tài bàn. 

- Cách tính điểm:  
+ Nếu thi đấu vòng tròn, cách tính điểm sau: 
o Đội thắng tỉ số 2 – 0 sẽ được 03 điểm và đội thua được 0 điểm. 
o Đội thắng tỉ số 2 – 1 sẽ được 02 điểm và đội thua được 01 điểm. 



 
  

o Bỏ cuộc: 0 điểm. 
+ Nếu 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau lần lượt xét theo các thứ tự ưu tiên sau: 
o Kết quả trận đấu trực tiếp. 
o Đội có số trận thắng, hiệp thắng nhiều hơn. 
o Xét số cân toàn đội (đội có số cân của 08 VĐV thi đấu trên sân ít hơn sẽ là 

đội thắng). 
o Bốc thăm. 

- Các VĐV thi đấu mang giày bata, mặc đồng phục của đội và có số áo cố định. 
 
 

3. Phương thức đăng ký:  
- Mỗi đơn vị gồm có : 01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 đội nam, 01 đội nữ, 

01 đội nam nữ hỗn hợp. 
- Mỗi đơn vị được phép cử 01 đội nam, 01 đội nữ, 01 đội nam nữ hỗn hợp (08 VĐV 

chính thức, 02 VĐV dự bị) tổng cộng 10 VĐV cho mỗi hạng cân. 
- Mỗi hạng cân có từ 03 đội trở lên mới tổ chức thi đấu. 

 
XI. VIỆT DÃ:     

1.  Nội dung thi đấu:  
- Nữ: 1,5 km. 
- Nam: 2,5 km. 
 

3. Hình thức tổ chức:  
- Địa điểm xuất phát: trước Trường ĐH Mở TP.HCM; 97 Võ Văn Tần Q.3 Tp.HCM 
- Lộ trình (dự kiến): Võ Văn Tần – Trương Định – Ngô Thời Nhiệm – Lê Quý Đôn 

– Võ Văn Tần. 
 

4. Phương thức đăng ký: Số lượng VĐV không hạn chế, nhưng mỗi đơn vị đăng ký 
tối thiểu là 20 VĐV nam và 20 VĐV nữ. 
 

Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên lần XVII năm học 2015 – 2016 có hiệu 
lực kể từ ngày ký. Điều lệ này chỉ có BTC mới có quyền bổ sung và khi đó BTC sẽ thông 
báo bằng văn bản đến các đơn vị đăng ký tham gia.  

 
   KT. HIỆU TRƯỞNG 
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
    
   (đã ký) 
 
 
   Nguyễn Thành Nhân 
 
 
 
 
 
 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/c); 
- Các Khoa, Sau ĐH, TT.ĐTTX (để t/h); 
- Lưu: VT, P.CTSV. 



 
  

PHỤ LỤC 1 
Thang điểm từng môn 

 Hội thao Truyền thống Sinh viên lần thứ XVII năm học 2015 – 2016 
(Ban hành kèm theo Điều lệ Hội thao Truyền thống SV lần thứ XVII năm học 2015 – 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Môn thi đấu Nội dung Hạng I Hạng II Hạng III Ghi chú 
Đôi 10 8 6  

Cầu lông 
Đơn 6 4 2  

Đôi 10 8 6  
Bóng bàn 

Đơn 6 4 2  

Đồng đội 10 8 6  
Cờ Vua 

Cá nhân 6 4 2  

Đồng đội 10 8 6  
Cờ Tướng 

Cá nhân 6 4 2  

Đồng đội 15 12 10  
Bơi lội 

Cá nhân 6 4 2  

Đồng đội 15 12 10  
Việt dã 

Cá nhân 6 4 2  

Nam 15 12 10  

Nữ 15 12 10  Kéo co 

Hỗn hợp 15 12 10  

Nam 40 30 20  
Bóng chuyền 

Nữ 40 30 20  

Nam 40 30 20  
Bóng rổ 

Nữ 40 30 20  

Bóng đá Nam 70 55 40 Giải phong cách 10 đ 

Bóng đá Mini Nữ 40 30 20 Giải phong cách 10 đ 


